
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC HUẾ 

Số:           /ĐHH-ĐTCTSV 
V/v tổ chức Lễ trao học bổng   

VESAF, NFP năm học 2025 - 2026 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Huế, ngày      tháng 11 năm 2025 

Kính gửi:  
- Trường Đại học Nông Lâm;  
- Trường Đại học Y - Dược; 
- Trường Đại học Kinh tế; 
- Trường Đại học Khoa học. 

 
Theo kế hoạch, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Những trái tim Huế, Tổ 

chức VESAF, NFP tổ chức Lễ trao học bổng VESAF, NFP cho 46 sinh viên 
nghèo, vượt khó học giỏi đang theo học tại Trường Đại học Nông Lâm, Trường 
Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Khoa học năm 
học 2025 - 2026 (theo danh sách đính kèm).  

Thời gian: 07 giờ 30, ngày 21 tháng 11  năm 2025 (thứ Sáu) 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế 

Trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi thắt caravat. 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên có trong danh 
sách nhận học bổng được biết và tham dự theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 
- PGĐ Bùi Văn Lợi (để b/c);      
- Lưu: VT, ĐTCTSV.NAQ.                          
             

                        
 
 

TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ 

CÔNG TÁC SINH VIÊN 
 
 
 
 

Lê Văn Tường Lân 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
           ĐẠI HỌC HUẾ 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN  HỌC BỔNG VESAF/NFP LẦN THỨ 8, NĂM HỌC 2025 – 2026  

(Kèm theo Công văn số          /ĐHH-ĐTCTSV ngày       tháng 11 năm 2025 của Đại học Huế) 
 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

I. Trường Đại học Y – Dược 

1 Lê Tấn Triều 21/04/2006 Nam Khá 2/6 0325683735 
Thị Trấn Ea Kar-- Huyện Ea Kar, 
Đắc Lắc 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

2 Nguyễn Thị Hoài Thương 27/06/2005 Nữ Khá 2/6 0339654328 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 
Tiếp tục nhận học 

bổng năm học 
2025 - 2026 

3 Phạm Thị Hiền 23/01/2003 Nữ Giỏi 5/6 0869680097 
Tổ 2, Thuỷ Lương, Hương Thuỷ, 
Thừa Thiên Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

4 Trần Văn Chính 12/01/2002 Nam Khá 6/6 
tranvanchinhaa
aa@gmail.com 

Duy Vinh-Duy Xuyên-Quảng 
Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

5 Trần Thị Quỳnh Như 05/04/2005 Nữ Xuất sắc 3/6 0971180255 
Xã Tịnh Đông - Huyện Sơn Tịnh 
- Tỉnh Quảng Ngãi 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

6 Nguyễn Văn Trí 23/05/2003 Nam Giỏi 5/6 0328375315 
Thôn Định Yên, xã Trà Đông, 
huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng 
Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

7 Lê Thị Na 24/03/2006 Nữ Giỏi 2/6 0862803398 
Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên 
Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

8 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/03/2005 Nữ Giỏi 3/6 0347830604 
Thôn Quảng Long, Quảng Khê, 
Đăk Glong, Đăk Nông  

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

9 Hứa Thị Thắm 20/05/2000 Nữ Giỏi 6/6 0898248743 
thôn Ô Gia, xã Đại Cường, huyện 
Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

10 Trương Đức Phúc 11/05/2004 Nam Giỏi 4/6 0889842405 
Thôn Tây, xã Lộc An, huyện Phú 
Lộc, tỉnh TT Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

11 Hồ Thị Lệ Xuyến 24/12/2003 Nữ Khá 5/6 
holexuyenkdps
@gmail.com 

Thôn 1, xã Phước Chánh, huyện 
Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

12 Trần Thị My 21/05/2004 Nữ Giỏi 4/6 0373891971 
Thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/09/2005 Nữ Xuất sắc 3/6 0764431048 
428A/9 Trần Cao Vân, phường 
Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

14 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25/03/2003 Nữ Khá 4/6 0945910177 
Thôn Đông Thuận, xã Mai Hóa, 
Tuyên Hóa, Quảng Bình 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

15 Trần Lê Phi 28/03/1999 Nam Giỏi 5/6 0367542467 
Tổ 4, thôn Lộc Thượng, xã Quế 
Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

16 Nguyễn Minh Huyền 21/02/2007 Nữ Giỏi 1/4 0334426716 
Thôn Hạ Lang, xã Đan Điền, TP 
Huế 

H4H đã tuyển 
mới (MSSV: 
25Y3010071) 

17 Nguyễn Thị Kim Thanh 28/04/2007 Nữ Xuất sắc 1/6 0934790949 
Thôn Đức Trọng, xã Đan Điền, 
TP Huế 

H4H đã  
tuyển mới 
(MSSV: 

25Y5010126) 

II. Trường Đại học Khoa học 

18 Nguyễn Ngọc Huy 10/03/2006 Nam Khá 2/4 0367286045 
Thôn Hà Bắc, xã Phú Vang, TP 
Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

19 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 19/11/2005 Nam Xuất sắc 3/4 0869603375 
Thôn Đồng Bào, xã Đan Điền, 
TP Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

20 Trần Dương Quách Tĩnh 15/11/2004 Nam Xuất sắc 4/4 0981747104 
Sơn Công 2, phường Hương Trà, 
TP Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

21 Ngô Thị Thanh Nhàn 29/03/2004 Nữ Giỏi 4/4 0356340085 Phường Phú Bài, TP Huế 
Tiếp tục nhận học 

bổng năm học 
2025 - 2026 

22 Trương Thị Thúy Nga 07/02/2005 Nữ 
Trung 
bình 

2/4 0969483275 Xã Long Quảng, TP Huế 
Tiếp tục nhận học 

bổng năm học 
2025 - 2026 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

23 Trần Dương Thu Trúc 16/09/2007 Nữ Khá 1/4 0981747104 
Sơn Công 2, phường Hương Trà, 
TP Huế 

H4H đã  
tuyển mới 
(MSSV: 

25T1020350) 

24 Nguyễn Thế Hiển 01/08/2005 Nam 

Trung 
bình 

(Đang học 
cải thiện) 

3/4 0363151094 
 Thôn A Duông, Thị trấn Prao, 
Đông Giang, Quảng Nam 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

III. Trường Đại học Kinh tế 

25 Bạch Long Vỹ 01/02/2006 Nam Khá 2/4 0392077493 
Mong C , Phú Gia, Phú Vang, 
TTH 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

26 Hồ Thị Kim Xuyến 23/10/2004 Nữ Khá 4/4 0382451095 
Thôn Nam Giảng, xã Quảng 
Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh TT 
Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

27 Dương Thị Tuyết 31/07/2004 Nữ Xuất sắc 4/4 0763000997 
Tân Thái - Tân Thủy - Lệ Thủy - 
Quảng Bình 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

28 Nguyễn Ngọc Liên 20/02/2005 Nữ Xuất sắc 3/4 
ngoclienn2022
05@gmail.com 

Bắc Hòa - Ngư Thủy Bắc - Lệ 
Thủy - Quảng Bình 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

29 Phan Thị Bảo Tiên  01/11/2007 Nữ Giỏi 1/4 0528832476 
Thôn Nam Dương, xã Đan Điền, 
TP Huế 

H4H đã  
tuyển mới 
(MSSV: 

25K4040113) 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

30 Phan Thị Hồng Nhung 15/03/2007 Nữ Khá 1/4 0379278753 
Thôn Bác Vọng Tây, xã Đan 
Điền, TP Huế 

H4H đã 
 tuyển mới 
(MSSV: 

25K4050209) 

IV. Trường Đại học Nông Lâm 

31 Trần Công Nghĩa 26/10/2005 Nam Giỏi 3/4.5 0776296526 
Lê Kì 2, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, 
Quảng Bình 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

32 Lê Quý Dương 09/09/2006 Nam Khá 2/4 0342496245 
Thôn Nam Phù Nho Lâm, Xã 
Quảng Phú, Huyện Quảng Điền, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

33 Lê Thành Thiện 26/01/2005 Nam Khá 3/5 0822702119 
Thôn An Dõng, Xã Bình Thành, 
Tây Sơn, Bình Định 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

34 Kiều Quang Vinh 29/11/2004 Nam Xuất sắc 4/4 0867497327 
Thôn Thanh Đoài, Xã Quỳnh 
Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh 
Nghệ An.  

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

35 Hoàng Thị Quỳnh 16/10/2005 Nữ Khá 3/4 0374429031 
Thôn 3 / IaĐal / IaHĐrai/ Kon 
Tum 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

36 Nguyễn Thị Như Ý 03/01/2004 Nữ Khá 4/4 0393109586 
Thôn Phường 3, Vinh Hà, Phú 
Vang, TP Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

37 Nguyễn Thị Diệu Hương 28/01/2006 Nữ Giỏi 2/5 0334469114 
Tổ 4, Phường Thủy Xuân, Thành 
Phố Huế 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 
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Danh sách này gồm có 42 sinh viên./. 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Xếp loại 
học tập 
năm học 

2024-2025 

Năm 
thứ 

SĐT/Email Địa chỉ thường trú Ghi chú 

38 Hồ Văn Vích 11/08/2002 Nam Khá 4/4 0974752126 
Thôn Loa, Xã Ba Tầng, Hướng 
Hóa, Quảng Trị 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

39 Nguyễn Tuấn 11/11/2006 Nam Khá 2/4.5 0372873459 
Hoài Phù, Thị xã Hoài Nhơn, 
Bình Định 

Tiếp tục nhận học 
bổng năm học 
2025 - 2026 

40 Nguyễn Thị Kim Thoa 29/05/2007 Nữ Khá 1/4.5 0386469502 
Thôn Trung Làng, xã Đan Điền, 
TP Huế 

H4H đã tuyển 
mới  (MSSV: 
25L1030173) 

41 Nguyễn Quang Minh 24/12/2007 Nam Khá 1/4 0364119451 
Thôn Phú Lễ, xã Đan Điền, TP 
Huế 

H4H đã 
 tuyển mới 

42 Hoàng Thị Thanh Thảo 04/08/2007 Nữ Khá 1/4.5 0337774258 
Thôn Trung Kiều, xã Đan Điền, 
TP Huế 

H4H đã  
tuyển mới 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
          ĐẠI HỌC HUẾ 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT MỚI ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG VESAF/NFP NĂM HỌC 2025 -2026 

(Kèm theo Công văn số          /ĐHH-ĐTCTSV ngày       tháng 11  năm 2025 của Đại học Huế) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

NGÀNH ĐƠN VỊ 

NĂM 
THỨ/TỔNG 

SỐ NĂM 
HỌC 

KẾT QUẢ 
HỌC TẬP 

23-24 
QUÊ QUÁN 

SỐ ĐIỆN 
THOẠI 

1 
Nguyễn Văn 
Phúc 

26/10/2007 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Trường 
Đại học 

Khoa học 
Năm 1/4 

25.18 
 (Điểm thi 

THPT) 
Thành phố Huế 0777431018 

2 
Phan Thị Lệ 
Hằng 02/08/2005 Nữ 

K57D 
(Logistics) 

Trường 
Đại học 
Kinh tế 

Năm 3/4 
7.86/  

Xếp loại Khá 
Thành phố Huế  0888022336 

3 Võ Thị Hải Yến 12/11/2006 Nữ 
K58C 

Marketing 

Trường 
Đại học 
Kinh tế 

Năm 2/4 
6.24/  

Xếp loại 
Trung bình 

Thành phố Huế 
 

0899331211 
 

4 Lê Thị Xuân 21/04/2007 Nữ Y25D 
Trường 
Đại học 
Y Dược 

Năm 1/6 
27.5 

(Điểm thi 
THPT) 

Thành phố Huế  0356945206 

    Danh sách này gồm có 04 sinh viên./.   
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